        DANH SÁCH TRÍCH NGANG ĐẠI BIỂU THAM DỰ HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG NGÀY 20/10/2013
	Stt
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Chức vụ

(chính quyền, đảng, đoàn thể)
	Đơn vị
	Tóm tắt thành tích
	Đã được khen thưởng
	Địa chỉ nhà riêng 

Điện thoại di động

	1
	 Trần Thị Ánh Xuân 
	03/11/ 11970
	Phó Hiệu trưởng
	CĐCS trường THCS An Qui
	-Được công nhận CSTĐ  tỉnh NH 2010-2011.

- Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, được công nhận đoàn viên xuất sắc từ NH 2008-2009 đến NH 2012-2013.

-Tích cực trong học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

-Đạt chiến sĩ thi đua cơ sở NH 2012-2013
	- NH 2008-2009 đến NH 2012-2013 đạt  CSTĐCS.

 - NH 2008-2009 và NH 2010-2011 được UBND tỉnh tặng bằng khen.

- NH 2010-2011 CSTĐ cấp tỉnh.
	- Âp An Ninh,Thạnh Phú, BT

-ĐTDĐ: 0942123425

	2
	Nguyễn Thị Ngọc Ngoan
	15/9/1977
	GV,Tổ trưởng khối 5, TT công đoàn, Chi Ủỷ Viên 
	CĐCS trường TH Thạnh  Phú
	- Được công nhận CSTĐ cấp tỉnh NH 2011-2012.

- Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động  công đoàn, được công nhận ĐV xuất sắc từ NH 2008 đến 2013.

-  Tích cực trong học tập nâng cao trình độ; có một SKKN đươc UBND tỉnh công nhận NH 2011-2012.

- Đạt CSTĐCS NH 2012-2013.
	- NH 2008-2009 đến NH 2012-2013 đạt CSTĐCS.

 - NH 2008-2009 và  NH 2010-2011 được UBND tỉnh tặng bằng khen.

- NH 2011-2012 CSTĐ cấp tỉnh.

- NH 2008-2009, NH 2012-2013 đạt  GV dạy giỏi cấp tỉnh..
	   Âp Thạnh Khương B,    xã Mỹ Hưng,

Thạnh Phú , BT

	3
	Lê Thị Lệ
	10 / 7/ 1966
	HT, Bí thư Chi bộ
	CĐCS trường MG Đại Điền
	-Được công nhận CSTĐ cấp tỉnh năm học 2008-2009.

-- Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động  công đoàn, được công nhận ĐV xuất sắc từ năm học 2008 đến 2013.

- Tích cực trong học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ.
	- NH 2012-2013 được LĐLĐ tỉnh, UBND tỉnh tặng bằng Khen.

- NH 2008-2009 đến NH 2012-2013 đạt CSTĐCS.

- NH 2008-2009 Bộ GD&ĐT tặng bằng khen.
	- Ấp khu phố, xã Đại Điền, huyện

Thạnh Phú ,BT.

ĐTDĐ:01678982091

	4
	Nguyễn Thị Thủy Tiên
	29/10/1962
	Phó hiệu trưởng, đảng viên, UVBCH
	Công đoàn cơ sở trường MG Phú Thuận
	Được công nhận CSTĐ tỉnh năm học 2007-2010.

- Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn, được công nhận công đoàn viên xuất sắc từ NH 2008- 2009 đến NH 2012- 2013.

- Tích cực trong học tập nâng cao trình độ lên CĐMN, có 01 SKKN được Sở GD&ĐT công nhận năm học 2009-2010.

-Đạt chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2012-2013
	Năm học 2010-2011 được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen

Năm học 2008-2009 được  UBND tỉnh tặng Bằng khen; 

UBND tỉnh tặng Bằng khen CSTĐ tỉnh 2007-2009
	Ấp Phú Thạnh, Xã Phú Thuận, huyện Bình Đại

ĐTDĐ

01698595472

	5
	 Trần Thị Lành
	30/12/1961
	Giáo viên, Phó bí thư chi bộ, Chủ tịch CĐCS
	Công đoàn cơ sở trường TH Phú Long
	Được công nhận CSTĐ  tỉnh năm học 2009-2010.

- Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn, được công nhận công đoàn viên xuất sắc từ năm học 2008-2009 đến năm học 2012-2013.

- Tích cực trong học tập nâng cao trình độ, có 03 SKKN được HĐKH huyện công nhận.

-Đạt CSTĐ CS năm học 2012-2013
	-NH 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 được LĐLĐ  tỉnh Bến Tre tặng BK
-NH 2011-2012 được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen 

-UBND tỉnh Bến Tre tặng Bằng khen NH 2008-2009, 2010-2011.
	Ấp 2, xã Phú Long, huyện Bình Đại

ĐTDĐ 0948505985

	6
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	29/5/1959
	Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ, đoàn viên công đoàn
	Công đoàn cơ sở trường THCS Huỳnh Tấn Phát
	Được công nhận CSTĐ  tỉnh năm học 2007-2008.

- Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn, được công nhận công đoàn viên xuất sắc từ NH 2007-2008 đến NH 2012-2013.

- Tích cực trong học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ. 

-Đạt CSTĐ CS từ NH 2007-2008 đến NH 2012-2013
	Năm học 2009-2010 được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Năm học 2011-2012 được UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen
	-Ấp Phú Thạnh, xã Phú Thuận  huyện Bình Đại

ĐTDĐ

01674166167

	7
	Hồ Thị Huỳnh
	16/6/1966
	Hiệu trưởng, Phó Bí thư chi bộ, Công đoàn viên


	Trường mẫu giáo Vĩnh An
	- Được LĐLĐ Tỉnh Bến Tre  tặng BK: NH (2008-2009)  

- Đạt CSTĐ Tỉnh NH ( 2006- 2009).

- CSTĐ CS 2 năm liên tục (2009-2011).

- CSTĐ CS NH (2011-2012).

- CSTĐ CS NH (2012 - 2013), UBND Tỉnh tặng bằng khen

- Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục từ năm 2008 đến năm 2013.
	- Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2012-2013, UBND Tỉnh tặng bằng khen.


	- Ấp An Lợi, Xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

-ĐTDĐ: 01268769590



	8
	Trần Thị Ngọc Dung
	12/12/1959
	Hiệu trưởng, Đảng viên, Công đoàn viên


	Trường tiểu học  An Đức
	- Năm 2007: Đạt giải nhất Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp cơ sở; Giải nhì Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp Huyện.

- Được công đoàn giáo dục Huyện công nhận: “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”.
- Đạt chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh năm học  2009- 2011
- Được Uỷ ban nhân dân Tỉnh tặng bằng khen năm học 2008- 2010; 2011- 2013

 - Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục từ năm 2008 đến năm 2013.
	- Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2012-2013, UBND Tỉnh tặng bằng khen.


	-Ấp 8, xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

- ĐTDĐ: 

 01669288328


	9
	Nguyễn Thị Gái
	15/8/1968
	Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ, Công đoàn viên


	Trường THCS   An Hòa Tây
	- Chiến sĩ thi đua cơ sở từ 2018-2013, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 2010-2011, Được khen thưởng giải Võ Trường Toản năm 2008, Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục từ năm 2008 đến năm 2013, Công đoàn GD huyện khen.


	- Chiến sĩ thi đua cơ sở và đang chờ kết quả đề nghị Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ năm học 2012-2013,
	-Xã Vĩnh An, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

- ĐTDĐ: 

0909350941


	10
	Phan Thị Bạch Nga
	
	Hiệu trưởng
	Trường Mầm Non Phước Mỹ Trung
	* Năm học 2007 – 2008: Đạt danh hiệu

- Chiến sĩ thi đua cơ sở.

- BK “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 2 năm liên tục (2006 – 2008).  

- BK hoàn thành xuất sắc công tác công đoàn.

* Năm học 2008 – 2009: Đạt danh hiệu

- Chiến sĩ thi đua cơ sở.  

- Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh kỳ (2006 – 2009).

- BK“Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” năm 2009.

* Năm học 2009 – 2010: Đạt danh hiệu

- Chiến sĩ thi đua cơ sở. 

* Năm học 2010 – 2011: Đạt danh hiệu

- Chiến sĩ thi đua cơ sở. 

- Bằng khen “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 2 năm liên tục (2009 – 2011).  

* Năm học 2011 – 2012: Đạt danh hiệu

- Chiến sĩ thi đua cơ sở. 

* Năm học 2012 – 2013: Đạt danh hiệu

Chiến sĩ thi đua cơ sở. 
	
	

	11
	Trần Thị Sót
	
	Hiệu trưởng


	Trường Tiểu học

Phước Mỹ Trung


	* Được LĐLĐ tỉnh tặng BK "Đạt thành tích xuất sắc phong trào thi đua 5 năm 2005-2009"

- Được UBND tỉnh tăng Huy hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh"  kỳ 2007-2010 (lần II)

- Được Tỉnh ủy tặng Bằng khen "Đảng viên đủ tiêu chuẩn HTXS nhiệm vụ 5 năm 2006-2010"
- Năm học 2012-2013, được HĐTĐ Huyện đề nghị công nhận CSTĐ cấp tỉnh, kỳ 2010-2013 (lần III)
	
	

	12
	Nguyễn Thị Hoa


	
	P. Hiệu trưởng
	Trường THCS Nguyễn Văn Tư
	-Đạt CSTĐ cấp Tỉnh,

-Năm 2008 đến 2012 đạt CSTĐCS.

-Nhận bằng khen của UBND Tỉnh 2 năm liền đạt CSTĐCS. 

-Nhận bằng khen của LĐLĐ Tỉnh (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công đoàn)

- Nhận bằng khen của LĐLĐ Tỉnh (Giỏi việc nước đảm việc nhà).

- Nhận bằng khen của BCH Đảng bộ Tỉnh (Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm)
	
	

	13
	Trần Thị Trúc Duyên
	
	-UVBCH CĐGD huyện 

- CT CĐCS

-Tổ phó CM


	Trường THCS Hòa Lộc
	* 6 năm liền là Chiến sĩ thi đua cơ sở 

(NH 2007 – 2008 đến NH 2012-2013)

- lần đạt Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh ( kỳ 2007-2010)

- 2 lần được nhận Bằng khen của UBND Tỉnh đạt danh hiệu “ Chiến sĩ thi đua cơ sở” liên tục 2 năm học 2006-2008; 2010 – 2012.

- BK của LĐLĐ huyện “ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Công đoàn” năm 2009-2010.

- 2 lần được nhận Giấy khen của CĐGD huyện “ Hoàn thành xuất sắc công tác Công đoàn” năm học 2007-2008, 2011- 2012.

- 2 lần  được nhận bằng khen của LĐLĐ Tỉnh “ Hoàn thành xuất sắc công tác Công đoàn” năm học 2010-2011; 2012-2013.

- BK của LĐLĐ Tỉnh đạt danh hiệu “ GVN – ĐVN” năm 2010.
	
	

	14
	Nguyễn Thị Bạch Tuyết
	
	Hiệu trưởng
	TH Bình Hòa
	Được Nhà nước phong tặng nữ Nhà giáo ưu tú năm 2002
	
	

	15
	Nguyễn Thị Tú Thanh
	
	Hiệu trưởng
	MN Thị Trấn
	Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2007, năm 2010. 
	
	

	16
	Trương Thị Linh
	
	Chủ tịch CĐCS
	TH Châu Bình 1
	Nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh tháng 7 năm 2013. 
	
	

	17
	Châu Thị Chứ
	
	Hiệu trưởng
	THCS Lương Quới
	Nhận Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 2009
	
	

	18
	Trần Thị Huỳnh Hoa
	
	Phó Hiệu trưởng, UVBCH CĐGD
	MN Hưng Nhượng
	Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2007, năm 2012.
	
	

	19
	Nguyễn Thị Tuyết Hồng
	10/04/1961
	-Hiệu trưởng

-Bí thư chi bộ

-CĐV
	-MN Thị Trấn


	-CSTĐ tỉnh 2008-2009

-CSTĐCS 2012-2013

-CĐVXS từ 2008-2013

-Phấn đấu học đạt ĐHSPMN, trung cấp LLCT

-SKKN cấp tỉnh 2009-2010

-Đạt “GVT-ĐVN”
	-BK Thủ tướng C.Phủ 2007-2008

-BK BGDĐT 2009-2010

-BK UBND tỉnh 2010-2011

-BK Tỉnh ủy 2012

-2 BK LĐLĐ tỉnh 2008-2009 và 2010-2011
	-ĐC: 223 ấp Thanh Thủy, xã Định Thủy, Mỏ Cày Nam

-ĐT: 0917117804

	20
	Võ Thị Tuyết
	12/12/1962
	-Hiệu trưởng

-Đảng viên

-CĐV
	-TH An Định 1


	-2 CSTĐ tỉnh 2006- 2009 và 2009-2012

-CSTĐCS 2012-2013

-CĐVXS từ 2008-2013

-Phấn đấu học đạt ĐHSPTH

-SKKN cấp tỉnh 2012

-Đạt “GVT-ĐVN”
	-BK Thủ tướng C.Phủ 2007-2008

-BK UBND tỉnh 2010-2011
	-ĐC: 178 ấp Minh Nghĩa, xã Ngãi Đăng, Mỏ Cày Nam

-ĐT: 0753847113

	21
	Võ Thị Nguyệt Hùng
	17/02/1960
	-Tổ trưởng CM

-CĐV
	-THCS An Định


	-Nhà giáo ưu tú 2010

-CSTĐ tỉnh 2007-2010

-CSTĐCS 2012-2013

-CĐVXS từ 2008-2013

-Phấn đấu học đạt ĐHSP

-SKKN cấp tỉnh 2007-2008 và 4 SKKN cấp huyện

-Đạt “GVT-ĐVN”
	-2 BK UBND tỉnh 2007-2009 và 2009-2911

-2 BK LĐLĐ tỉnh 2008-2009 và 2010-2011

-Đề nghị BK Chính phủ
	-ĐC: 75 ấp Phú Đông I, xã An Định, Mỏ Cày Nam

-ĐT: 0914257297

	22
	Nguyễn Thị Kim Nhung
	24/9/1968
	-Phó CT CĐCS

-GV bộ môn
	-THCS Thị trấn 2


	-CSTĐCS 2012-2013

-CĐVXS từ 2008-2013

-Phấn đấu học đạt CĐSP

-SKKN cấp huyện và thiết kế GAĐT cấp huyện

-Đạt “GVT-ĐVN”
	-BK LĐLĐ tỉnh 2007-2008
	-ĐC: KP 4 Thị Trấn Mỏ Cày, Mỏ Cày Nam

-ĐT: 0917117804

	23
	Đặng Thị Ngọc Điệp
	06/04/1972
	-Chuyên viên PGDĐT

-UV Ban chuyên đề CĐGD huyện

-CĐV
	-PGD-ĐT huyện


	-CSTĐ tỉnh 2009-2010

-CSTĐCS 2012-2013

-CĐVXS từ 2008-2013

-Phấn đấu học đạt ĐHSPTH

-SKKN cấp huyện

-Đạt “GVT-ĐVN”
	-BK UBND tỉnh 2008-2009


	-ĐC: ấp Phú Quới, xã Tân Hội, Mỏ Cày Nam

-ĐT: 0978778048

	24
	Trần Thị Yến Nhi
	18/12/1971
	- Bí  thư chi bộ

- Hiệu trưởng


	Công đoàn cơ sở trường Mầm Non Thị Trấn Chợ Lách
	-Được công nhận Chiến sĩ thi đua  tỉnh NH 2008-2009

-Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, được công nhận đoàn viên xuất sắc từ NH 2007-2008 đến NH 2012-2013

-Tích cực trong học tập nâng cao trình độ chuyên môn; chính trị; có 1 SKKN được Sở GD và ĐT/ UBND Tỉnh công nhận năm học 2008-2009

-Đạt chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2012-2013
	Năm học 2011-2012 được LĐLĐ Tỉnh, UBND tỉnh tặng 2 Bằng khen năm 209 và 2011.
	- Số nhà  404/78 Ấp Phú Hiệp  xã Vĩnh Bình,  huyện Chợ Lách

-ĐTDĐ 0987996652

	25
	Nguyễn Thanh Thanh
	01/01/1971
	- Bí  thư chi bộ

- Hiệu trưởng


	Công đoàn cơ sở trường  TH Sơn Định
	-Được công nhận Chiến sĩ thi đua tỉnh NH 2008-2009; 2011-2012.

-Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, được công nhận đoàn viên xuất sắc từ NH 2008-2009 đến NH 2012-2013

-Tích cực trong học tập nâng cao trình độ chuyên môn; chính trị; có 1 SKKN được Sở GD và ĐT/ UBND Tỉnh công nhận NH2011-2012

-Đạt chiến sĩ thi đua cơ sở NH 2012-2013
	-Năm 2008 được LĐLĐ Tỉnh tặng Bằng khen, -UBND tỉnh tặng 3 Bằng khen các năm 2009; 2011; 2012

- Bộ GD&D9T tặng Bằng khen năm 2012
	- Số nhà 172/7 Khu phố 4  thị trấn Chợ Lách

- ĐTDĐ 

0977 520 711

	26
	Nguyễn Thị Bước
	
	- Bí  thư chi bộ

- Phó Hiệu trưởng

- UV BCH CĐCS
	Công đoàn cơ sở trường  THCS Lê Hồng
	-Được công nhận Chiến sĩ thi đua  tỉnh NH 2009-2010

-Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, được công nhận đoàn viên xuất sắc từ NH 2007-2008 đến NH 2012-2013

-Tích cực trong học tập nâng cao trình độ chuyên môn; chính trị; có 1 SKKN được Sở GD và ĐT/ UBND Tỉnh công nhận NH 2008-2009

-Đạt chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2012-2013
	- Năm 2009 được LĐLĐ Tỉnh tặng Bằng khen, 

- Năm 2009; 2012 được UBND tỉnh tặng Bằng khen
	- Số nhà 240/24 Ấp An Thạnh, xã Long Thới,  huyện Chợ Lách

- ĐTDĐ  

0988 590 571

	27
	Hà Thị Nhung
	20/12/1974
	-Phó Ban Nữ công CĐGD huyện

-Chủ tịch CĐCS
	Công đoàn cơ sở trường THCS Sơn Định
	-Được công nhận Chiến sĩ thi đua  tỉnh NH 2010-2011

-Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, được công nhận đoàn viên xuất sắc từ NH 2007-2008 đến NH 2012-2013

-Tích cực trong học tập nâng cao trình độ chuyên môn; chính trị; có 1 SKKN được Sở GD và ĐT/ UBND Tỉnh công nhận năm học 2010-2011

-Đạt chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2012-2013
	- Năm 2013 được LĐLĐ Tỉnh tặng Bằng khen, 

- Năm 2010; 2011 được UBND tỉnh tặng Bằng khen.
	- Ấp Thới Lộc  xã Sơn Định,  huyện Chợ Lách

-ĐTDĐ 0987996652

	28
	Nguyễn Thị 

Lệ Thu 
	4/11/1961
	Giáo viên, 
	Công đoàn cơ sở trường Mầm Non Hoa Dừa
	-Được phong tặng nhà giáo ưu tú năm 2000.

-Được công nhận CSTĐ đua  Tỉnh năm học 

2008-2009.

- Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, được công nhận đoàn viên xuất sắc từ NH 2006 đến NH 2013

-Tích cực trong học tập nâng cao trình độ; có 1 SKKN được Sở GD và ĐT/ UBND Tỉnh công nhận năm học 2011-2012

-Đạt chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2012-2013.
	-Năm học 2008-2009 được UBND tỉnh tặng băng khen,  LĐLĐ Tỉnh khen , 

 Năm học 2011-2012 UBND tỉnh    tặng Bằng khen.
	-Số nhà 

38,Ngô Quyền, P 3, TPBT

-ĐTDĐ 

01638248775

	29
	Huỳnh Thị Duyên
	01/01/1961
	Hiệu Trưởng, 

Bí thư chi bộ
	Công đoàn cơ sở trường Mẫu Giáo Bình Minh
	-Được công nhận Chiến sĩ thi đua  tỉnh NH 2010-2011

- Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, được công nhận đoàn viên xuất sắc từ năm học 2008-2009 đến NH 2012-2013.

-Tích cực trong học tập nâng cao trình độ ĐHMN; 

-Đạt chiến sĩ thi đua tỉnh năm 2008-2011; CSTĐ cơ sở năm học 2011-2012; 2012-2013.
	NH
2008-2009;

2009-2010;

2012-2013 được LĐLĐ Tỉnh, 

Năm học

 2010-2011 LĐLĐ thành phố ;UBND tỉnh 2010-2011; 2012-2013;  Bộ Giáo dục tặng NH 2008-2009
	-Số nhà 78F Ấp An Thạnh An, xã Mỹ Thạnh An TP Bến Tre

-ĐTDĐ 0909778715

	30
	 Nguyễn Thị Tuyết Giang
	6/6/1975
	Hiệu trưởng , Bí thư chi bộ, đoàn viên
	Công đoàn cơ sở trường trường tiểu học Phú Thọ
	-Được công nhận Chiến sĩ thi đua  tỉnh từ năm học 2008 đến năm 2013

- Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, được công nhận đoàn viên xuất sắc từ năm học 2008 đến năm 2013

 - Tích cực trong học tập nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý, chính trị đạt chuẩn và trên chuẩn ; có 1 SKKN được  UBND thành phố công nhận năm học 2012-2013

-Đạt chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2012-2013
	- Năm  học 2008 – 2009 , 2009-2010 được tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động Tỉnh;

- Năm học 2009 – 2010 được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính Phủ 

 Năm học 2012-2013 được Bằng khen UBND Tỉnh (đạt danh hiệu “ CSTĐ CS 2 năm liên tục) 
	-Số nhà 479C1 Nguyễn Huệ Phường 1 Tp Bến Tre

-ĐTDĐ 0908363525



	31
	Võ Thị Thiên Hương
	19/07/1962


	Phó Hiệu trưởng

Phó Bí thư Chi bộ


	Công đoàn cơ sở trường Trung học Cơ sở Vĩnh Phúc
	-Được công nhận Chiến sĩ thi đua  tỉnh NH 2009-2010

- Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, được công nhận đoàn viên xuất sắc từ NH 2008 đến NH 2013

-Tích cực trong học tập nâng cao trình độ chuyên môn; có 01 SKKN được Sở GD và ĐT/ UBND Tỉnh công nhận NH 2011-2012.

-Đạt chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2012-2013
	Từ năm học 2008-2009 đến năm học 2011-2012 được LĐLĐ Tỉnh, Thủ tướng chính phủ, UBND tỉnh tặng Bằng khen
	-Số nhà 166K khu phố 3 Ao sen chợ chùa, phường Phú Tân- tỉnh Bến Tre

-ĐTDĐ :

0913813200

	32
	 Nguyễn Thị Phương Lan
	24/02/1971
	Phó trường phòng GD&ĐT thành phố, Phó chủ tịch CĐCS , UV Ban thường vụ CĐGD thành phố, đảng viên
	Công đoàn cơ sở Phòng GD&ĐT thành phố
	-Được công nhận Chiến sĩ thi đua  tỉnh NH 2009-2010

- Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, được công nhận đoàn viên xuất sắc từ NH 2008-2009 đến NH 2012-2013

-Đạt chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2012-2013
	Năm học 2008-2009, 2011-2012 được UBND tỉnh tặng Bằng khen
	-Số nhà 237A5 khu phố Bình Khởi phường 6 TPBT

-ĐTDĐ: 0918204708

	33
	 Trần Thị Thanh Phương
	01/01/1976
	PHT, Công đoàn viên, Bí thư chi bộ
	Công đoàn cơ sở trường tiểu học thị trấn Châu Thành
	-Được công nhận Chiến sĩ thi đua  tỉnh năm học 2010-2011

-Đạt chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2012-2013
	Năm học 2008-2009 và 2012-2013 được , UBND tỉnh Bến Tre tặng Bằng khen
	-Số nhà 306 Ấp Thạnh Hựu xã, Tam Phước  huyện Châu Thành.

-ĐTDĐ: 0916211637

	34
	Phạm Thị Xuân Đào
	15/02/1968
	Bí thư, Hiệu Trưởng
	Công đoàn cơ sở trường THCS Tam Phước
	- Chiến sĩ thi đua tỉnh NH 2010-2011
- Đạt thành tích SX trong hoạt động CĐ, được công nhận CĐV SX NH 2009-2010, 2010-2011.

- Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn , nghiệp vụ có 1 SKKN được PGD chọn gởi về Sở công nhận 2010-2011.

-Chiến sĩ thi đua cơ sở NH 2012-2013
	- BK LĐLĐ tỉnh từ năm học  2009-2010, 2010-2011.
-BK UBND tỉnh NH 2008-2009, 2011-2012.
	- Số nhà 77, Xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
-ĐTDĐ: 0933036820

	35
	Nguyễn Thị Mộng Điệp
	03/9/1974
	Giáo viên, chi ủy viên, Chủ tịch Công đoàn
	Công đoàn cơ sở trường THCS Tân Thạch
	-Được công nhận chiến sĩ thi đua tỉnh NH 2009-2010.
- Đạt thành tích SX trong hoạt động CĐ từ NH 2008-2009 đến 2012-2013

- Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn , nghiệp vụ có 1 SKKN được PGD chọn gởi về Sở công nhận 2012-2013

-Chiến sĩ thi đua cơ sở NH 2012-2013
	- BK LĐLĐ tỉnh từ năm học  2008-2019 đến 2012-2013.
-BK UBND tỉnh NH 2008-2009, 2011-2012.
	- Số nhà 9, khu phố I Thị trấn Châu Thành, huyện Châu thành, Bến Tre.
-ĐTDĐ: 01678929333

	36
	 Lê Thị Băng Tuyền
	15/08/1976
	Tổtrưởng chuyên môn, Chi ủy viên, Chủ tịch Công đoàn
	Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi
	-Được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh năm học 2010-2011

- Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, được công nhận đoàn viên xuất sắc từ năm học 2007 đến năm học 2013

-Tích cực trong học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có 06 SKKN được Sở GD và ĐT công nhận từ năm  2007 đến 2013

- Đạt chiến sĩ thi đua cơ sở từ năm  2007 đến 2013
	-Năm  2007 đến 2013 được LĐLĐ Tỉnh tặng Bằng khen.

- Năm học 2009-2010 được CĐGD Việt Nam tặng bằng khen

- Được nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ năm 2011-2012


	-Số nhà 251 Ấp Long Hòa I, xã Long Định  huyện Bình Đại.

-ĐTDĐ: 01695666007

	37
	 Phan Thị Thúy Hằng
	26/01/1979
	Giáo viên, Tổ trưởng chuyên môn, Phó Chủ Tịch CĐCS phụ trách  Nữ công, Đảng viên.
	Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ
	- Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, được công nhận đoàn viên xuất sắc từ NH 2008 - 2009 đến NH 2012 - 2013.

- Tích cực trong học tập nâng cao trình độ: tốt nghiệp cử nhân quản lí giáo dục (2013); có 3 SKKN được Sở GD và ĐT công nhận: năm học 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013.

- Đạt chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2012-2013
	Năm học 2009 – 2010 UBND tỉnh tặng Bằng khen danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở 2 năm liền. Năm học 2010 - 2011 được LĐLĐ Tỉnh tặng bằng khen danh hiệu công đoàn viên xuất sắc; 
	- Số nhà 153, tổ 14A Ấp Tiên Đông Thượng, xã Tiên Thủy,  Huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

- ĐTDĐ 0902.866.553

	38
	 Huỳnh Thị Thu Hương
	6/01/1968
	Phó Hiệu trưởng, UVBCH CĐCS
	Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông Võ Trường Toản
	- Được công nhận Chiến sĩ thi đua  tỉnh năm học 2012-2013.

- Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, được công nhận đoàn viên xuất sắc từ năm học 2007 đến năm học 2013.

-Tích cực trong học tập nâng cao trình độ Thạc sĩ; có 3 SKKN được Sở GD và ĐT/ UBND Tỉnh công nhận năm học 2010 đến nay. ( Giải B cấp ngành)

-Đạt chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2007-2013
	Năm học 2012-2013 được LĐLĐ Tỉnh, UBND tỉnh tặng 2  Bằng khen vào năm 2008 và 2012, Bằng khen của Thủ tường Chính phủ năm 2009, Bằng khen của CĐGD Việt Nam năm 2007.
	-Số nhà G11, KP3, Phường Phú Khương,  Thành Phố Bến Tre

-ĐTDĐ: 0945681118

	39
	 Trương Thị Kim Khuyến
	29/05/1981
	Giáo viên, Trưởng Ban Nữ công, đảng viên
	Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai
	-Được công nhận CSTĐ CS  NH 2012-2013

- Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, được công nhận đoàn viên xuất sắc từ NH 2009-2010 đến NH 2012-2013

-Tích cực trong học tập nâng cao trình độ chuyên môn; có 01 SKKN được Sở GD và ĐT Tỉnh công nhận loại B năm học 2012-2013
	Năm học 2012-2013 được LĐLĐ Tỉnh tặng Bằng khen
	- Xã Cẩm Sơn, Huyện Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre

-ĐTDĐ: 01652751257

	40
	Trần Thị Mương


	14/5/1970
	- Tổ trưởng chuyên môn

- Chi ủy viên

- Chủ tịch CĐCS
	Trường THPT Huỳnh Tấn Phát
	- Được công nhận Chiến sĩ thi đua tỉnh NH 2009-2010

- Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, được công nghận công đoàn viên xuất sắc từ năm học 2008 -2009 đến năm học 2012-2013

- Tích cực học tập nâng cao trình độ đã tốt nghiệp cử nhân quản lý GD; có SKKN được Sở GD và ĐT công nhận từ NH 2008-2009 đến NH 2012-2013

- Đạt chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2012-2013
	- Từ năm học 2007-2008 đến 2011-2012  được tặng Bằng khen của Thủ Tướng

- Năm học 2011-2012 được tặng Bằng khen của Công đoàn Giáo Dục Việt Nam
	- Ấp Vinh Tân, xã Vang Quới Đông, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

- ĐTDĐ: 0986849195

	41
	 Nguyễn Thị Sa
	20/11/1968
	Nhân viên, Cán bộ Nữ công, đảng viên.
	Công đoàn cơ sở Trung tâm GDTX Thạnh Phú
	- Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, được công nhận đoàn viên xuất sắc từ NH 2006-2007 đến NH 2012-2013.

- Tích cực tự học, tự rèn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ Văn thư-Lưu trữ; có 02 SKKN được Sở GD và ĐT công nhận NH 2011-2012, 2012-2013.

- Đạt chiến sĩ thi đua cơ sở NH 2011-2012, 2012-2013.
	Năm học 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 được LĐLĐ Tỉnh tặng Bằng khen.
	- Số nhà 50/6 Ấp Quí Thuận A, xã Hòa Lợi,  huyện Thạnh Phú.

- ĐTDĐ: Không có.

	42
	Ngô Thúy Nga
	17/31968
	Phó trưởng phòng GDTrH, trưởng Ban nữ công
	Sở GD&ĐT
	-Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn
- NH 2009 đến 2011 đạt CSTĐ CS

- NH 2011-2012 đạt CSTĐ tỉnh

- NH 2012-2013 đạt CSTĐ CS


	- NH 2010-2011 được UBND tỉnh tặng BK
- 2011-2012 kỷ niệm chương của TW hội khuyến học VN

2012-2013 GK của CA tỉnh BTre
	

	43
	 Nguyễn Thị Tuyết Mai
	15/6/1964
	-Tổ trưởng

-Chi ủy viên, 

- Phó CT CĐCS
	Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông Chuyên Bến Tre
	- Đang được đề nghị ban thu đua cấp trên xét công nhận Chiến sĩ thi đua  tỉnh năm học 2012-2013.

- Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, được công nhận đoàn viên xuất sắc từ năm học 2008-2009 đến năm học 2012-2013

-Tích cực trong học tập nâng cao trình độ chuyên môn; có 05 SKKN (trong đó có 2 SKKN cấp trường loại A, và 2 SKKN cấp ngành  loại A và loại B, 1 SKKN cấp Tỉnh)

-Đạt chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2012-2013


	-NH 2011-2012: Đạt danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

- Đang được đề nghị Huân chương lao động hạng 3 NH 2012-2013.

- NH 2009-2010 được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen;

- NH 2011-2012 được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

-NH 2008-2009, 2010-2011 được LĐLĐ Tỉnh tặng BK;

- NH 2011-2012 được CĐGDVN tặng Bằng khen;

- NH 2008-2009 được UBND Tỉnh tặng BK;
	-Số nhà: D6- khu tập thể Giáo viên – Khu phố 7

Phường Phú Khương- TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

-ĐTDĐ: 0945792397

	44
	  Phạm Cẩm Thúy
	29/7/1969
	-Phó Hiệu trưởng, 

-Chi ủy viên, 

-Chủ tịch CĐCS
	Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông Chuyên Bến Tre
	-Được công nhận Chiến sĩ thi đua  tỉnh NH 2010-2011

- Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, được công nhận đoàn viên xuất sắc từ NH 2008-2009 đến NH 2012-2013.

-Tích cực trong học tập nâng cao trình độ chuyên môn; có 05 SKKN (trong đó có 2 SKKN cấp trường loại A năm học 2008-2009 , 2009-2010 và 3 SKKN cấp ngành ( 1 loại B, 2 loại C) năm học 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013)

-Đạt chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2012-2013
	- Năm học 2008-2009 được UBND Tỉnh tặng Bằng khen;

-  Năm học 2011-2012 được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen;

-Năm học 2008-2009, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 được LĐLĐ; Tỉnh tặng Bằng khen;

- NH 2010-2011 được CĐGDVN tặng Bằng khen.
	-Số nhà : 130A21, Khu phố Bình Khởi, Phường 6, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

-ĐTDĐ: 0987675790

	45
	 Lê Thị Ánh Tuyết
	06/03/1962
	Tổ phó CM, Chủ tịch CĐCS.
	Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu
	- Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, được công nhận đoàn viên xuất sắc từ nhiều năm nay.

-Tích cực trong học tập nâng cao trình độ chuyên môn; có 1 SKKN giải B được Sở GD và ĐT/ công nhận năm học 2012-2013

-Đạt chiến sĩ thi đua cơ sở các năm học 2006-2007,2007-2008,2008-2009,2009-2010,2010-2011,2011-2012,2012-2013.
	-NH 2010-2011 được LĐLĐ Tỉnh tặng BK,

- Giấy khen của BCHCĐGD các năm học 2007-2008, 2008-2009,2009-2010

-NH 2007-2009 UBND tỉnh tặng Bằng khen

-NH 2011-2013 (đã đề nghị UBND tỉnh tặng BK
	-Số nhà 98/83Tán Kế phường 3TP Bến Tre

-ĐTDĐ : 0983815714

	46
	Trần Thị Phương Thu


	02/6/1970
	Giáo viên, chủ nhiệm UBKT công đoàn.
	Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông Diệp Minh Châu
	-Được công nhận CSTĐ CS 2008-2009; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013

- Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, được công nhận đoàn viên xuất sắc từ năm học 2011đến năm học 2013

-Tích cực trong học tập nâng cao trình độ chuyên môn; có 4 SKKN được Sở GD và ĐT công nhận năm học từ năm học 2008-2009; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013

-Đạt chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2012-2013
	-Năm học 2009-2010 được UBND tỉnh tặng Bằng khen

-Năm học 2012-2013 được LĐLĐ Tỉnh tặng bằng khen
	-Số nhà 

Ấp Định  Tho,  xã Tường Đa ,huyện Châu Thành

-ĐTDĐ : 0915739708
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	 Hồ Thị Thu Thủy
	22/02/1970
	Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ
	Công đoàn cơ sở trường Nuôi dạy trẻ em khuyết tật
	-Được công nhận CSTĐ tỉnh NH 2011-2012 (2009-2012)

- Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, được công nhận đoàn viên xuất sắc từ NH 2010-2011 đến NH 2012-2013

-Tích cực trong học tập nâng cao trình độ TN Thạc sĩ QLGD năm 2011; có 03 SKKN được Sở GD và ĐT/ UBND Tỉnh công nhận năm học 2009-2010 Sở GD-ĐT; 2011-2012 UBND tỉnh; 2012-2013 Sở GD-ĐT

- Đạt CSTĐ CS NH 2012-2013. 
	-Năm học 2009 Bằng khen của Bộ Giáo dục & Đào tạo. 

-Năm học 2010-2011 Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh

- Năm học 2012-2013 Giấy khen của BCH Công đoàn GD
	-Số nhà A 13/1 Ấp 1, xã Sơn Đông,  TP Bến Tre

-ĐTDĐ 0988 606 350 


